Đề cương ôn tập sinh học kì II
Câu 1: Phân biệt lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm.

Trả lời

	Đặc điểm phân biệt
	Lớp một lá mầm
	Lớp hai lá mầm



	- Kiểu rễ
	- Rễ chùm
	- Rễ cọc



	- Kiểu gân lá
	- Gân lá song song hoặc hình cung
	- Gân lá hình mạng



	- Dạng thân
	- Thân cỏ, cột
	- Thân gỗ, cỏ, leo

	- Số lá mầm trong phôi
	- Phôi của hạt có một lá mầm
	- Phôi của hạt có hai lá mầm


Câu 2: Phân biệt hạt trần với hạt kín
Trả lời

- Hạt trần: hạt nằm lộ trên lá noãn hở.

- Hạt kín : hạt nằm trong quả trước đó là noãn nằm trong bầu.

Câu 3: Nêu vai trò của thực vật với đời sống con người

Trả lời

- Cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, gỗ.

- Cung cấp dược liệu và nhiều công dụng khác nữa. Bên cạnh những cây có ích còn có những cây có hại cho sức khỏe con người nếu sử dụng chúng không đúng cách.

Câu 4: Tại sao nói rừng là lá phổi xanh của con người?

Trả lời

- Nhờ quang hợp rừng có tác dụng cân bằng lượng khí ô- xi và các- bô- níc trong không khí
- Rừng tham gia cản bụi góp phần tiêu diêt một số vi khuẩn gây bệnh.

- Tán lá rừng che bớt ánh sáng góp phần làm giảm nhiệt độ của không khí.

Câu 5: Thực vật có vai trò gì trong thiên nhiên?

Trả lời

- Nhờ quang hợp thực vật lấy vào khí các- bô- níc và nhả ra khí ô- xi làm ổn định hai lượng khí này trong không khí.

- Thực vật góp phần điều hòa khí hậu, làm thức ăn cho động vật và con người.

- Thực vật còn tham gia cản bụi, tiêu diêt một số vi khuẩn gây bệnh.

- Tránh được những hậu quả xấu do mất rừng, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm, thực vật đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất.
Câu 6: Vi khuẩn dinh dưỡng bằng những cách nào? Phân biệt vi khuẩn hoại sinh với vi khuẩn kí sinh.

Trả lời
* Vi khuẩn dinh dưỡng bằng nhiều cách:

- Hầu hết vi khuẩn không có chất diệp lục, không thể chế tạo được chất hữu cơ mà phải sống nhờ vào chất hữu cơ có sẵn gọi là sống dị dưỡng.

- Một số ít vi khuẩn nhờ có chất diệp lục có thể tự chế tạo được chất hữu cơ gọi là sống tự dưỡng.

* Phân biệt vi khuẩn hoại sinh với vi khuẩn kí sinh:
- Hoại sinh: Sống nhờ vào chất hữu cơ có sẵn trong xác động vật, thực vật đang phân hủy.

- Kí sinh: Sống trên cơ thể sống khác.

